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Kon Tum, ngay 07 thdng 12 ndm 2023

PHIEUTRiNH
v~ vi~c cliing tai danh sach dang kY nguiri hanh ngh~ t~i CO' SO'
kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n tir ciia SO'Y t~

Kinh trinh: Lanh dao Sa Y tS.

1. Tom tit nQidung cAntrinh:

Xem xet, phe duy~t va dang tai tren Trang thong tin di~n nr cua Sa Y tS danh
sach ngiroi dang kY hanh nghe tai 07 co sa kham benh, chua benh. NQi dung dang ill
va cac he, sa cu thS nhu sau:

1.1. Trung tam Y t~ huy~n Kon Plong

Van ban s6 1518NTKL-KHNV ngay 28/11/2023 va cac he, sa lien quan:
- Nhan sir tang: 02.
- Nhan SlJ giam: 00.
1.2.B~nh vi~n Da khoa tinh
Van ban s6 1225IBVDKT-TCHC ngay 01112/2023 va cac he, sa lien quan
- Nh§n su tang: 04.
- Nhan su giam: 00.
- Nhan su thay d6i pham vi hoat dQngchuyen mon: 01.
1.3. Trung tam Y t~ huy~n Bak Hit

Van ban s6 2193/YIDH-KH-NV-DD-KSNK ngay 04112/2023 va cac he, sa
lien quan

- Nhan su tang: 01.
- Nhan S\lgiam: 00.
- Nhan su thay d6i pham vi hoat dQngchuyen mon: 01.
1.4. Trung tam Y t~ huy~n Bak Glei

Van ban s6 22121YTDL-KHNV ngay 04/12/2023 va cac he, sa lien quan
- Nh§n s\ltang: 04.
- Nh§n S\lgiam: 00.
- DiSu chuySn nh§n S\l~ Y tS tr\{cthuQc.
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1.5. Trung tam Y t~huy~n NgQcH8i
Van ban s6 1633/YTNH-KHNVDDDSTT ngay 22/1112023 va cac h6 sa lien

quan
- Nhan sir tang: 02.
- Nhan sir giam: 00.
- Nhan sir b6 sung chimg chi harm nghe: 01.
- Di@uchuyen nhan su tram YtS tnrc thuoc,
1.6. Trung tam Y t~ thanh ph8
Van ban s6 1015NTKT-KH-DD-DS-TT ngay 04/12/2023 va cac h6 sa lien

quan: Di@uchuyen nhan S\l tram YtS true thuoc.
1.7. Trung tam Y t~huy~n Bak To
Van ban s6 1777IYIDT-KHNV-DD ngay 04112/2023va cac h6 sa lien quan
- Nhan S\l tang: 03.
- Nhful su giam: 01. ~::"
2. y ki~nd~xu~t ciia ngrrootrinh: ·o? ~~

" ) \~\
Danh sach nhan su dang kY harm nghe cua donvi de nghi dang tili tai van ~' ;!;'

d@xufttdAyduh6sa,philhgptheoquy_dinh41iNghidinh,s6 109/2016/NI)-CP ~.-;; ;~/
01/7/2016 cua Chinh phu va huang dan tai Cong van so 3661/SYT-NVYD ~/
29/8/2022 cua S6 Y tS. :.:....__.

Kinh trinh lanh dao S6 Y tS xem xet, phe duyet viec dang tai danh sach dang kY
nguOi harm ngh@~ cac ca s6 kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n illClla
S6YtS.I.

NGUOITRINH

~ ,
Tran AiNguy~n Cong Thanh
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   

  Số:                          Đăk Hà, ngày     tháng    năm   

V/v thay đổi nhân sự, người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh  

 

 

Kính gửi: - Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

- Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Hà. 

 

 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy 

định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà báo cáo thay đổi danh sách đăng ký nhân sự 

tham gia hành nghề khám bệnh chữa bệnh, và danh sách thay đổi số chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh cụ thể như sau: 
 

1. Nội dung thay đổi về nhân sự 

STT Họ và tên Ghi chú 

Nhân sự tăng 

 Nguyễn Thị Liên Thông báo số 2146/TB-YTĐH ngày 

29/11/2023 của Trung tâm y tế huyện 

Đăk Hà thông báo về việc hợp đồng lao 

động từ nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị 

đối với bà Nguyễn Thị Liên. 

Quyết định số 2174/QĐ-YTĐH ngày 

01/12/2023 Quyết định về việc tiếp nhận 

và phân công công tác hợp đồng lao 

động đối với bà Nguyễn Thị Liên. 

Nhân sự giảm 

 Không  

Nhân sự điều chuyển/thay thế... 

 Không  



Nhân sự thay đổi số chứng chỉ hành nghề 

Stt Họ và tên  Số chứng chỉ hành nghề thay đổi 

1 Phan Thanh Tuấn Số CCHN cũ: 00192/KT-CCHN cấp 

ngày 25/04/2016 phạm vi hoạt động 

chuyên môn: Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế 

bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sịnh, kỹ thuật y. Đổi số CCHN mới: 

2869/KT-CCHN ngày cấp: 05/07/2023 

phạm vi hoạt động chuyên môn: Kỹ 

thuật viên kỹ thuật y học. 

2. Hồ sơ minh chứng gửi kèm trường hợp nhân sự tăng 

- Thông báo hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Liên. 

- Quyết định tiếp nhận phân công công tác đối với bà Nguyễn Thị Liên. 

- Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Phan Thanh Tuấn. (bản 

gốc). 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề: Đính kèm theo công văn. 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà kính gửi Sở Y tế đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Y tế và BHXH huyện biết, theo dõi./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, KH-NV-ĐD-KSNK. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lê Quý Phương 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

I. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK HÀ 

 

1. Địa chỉ: Tổ dân phố 4 A – 05 Đào Duy từ - Thị Trấn Đăk Hà – Huyện Đăk Hà – Tỉnh Kom 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần buổi sang từ 7 giờ-11 

giờ buổi chiều từ 13 giờ - 17 giờ, trực cấp cứu 24/24 từ thứ 2 đến chủ nhật. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

ST

T 
Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động 

nhân sự 

I Ban Giám đốc 

1 
LÊ QUÝ 

PHƯƠNG 

000027/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và Răng 

hàm mặt 

 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

 

 

 

Bác sĩ; 

Giám đốc Trung tâm Y 

tế;  

Kiêm nhiệm tham gia 

công tác khám bệnh, 

chữa bệnh tại khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng  

 

 

2 NGUYỄN HỒ 000092/KT- - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa T20700-1100;T21300-1700;    



 

 

  

ĐỊNH 

 

CCHN 

 

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm  

 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

 

 

Bác sĩ; 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Y tế;  

Kiêm nhiệm tham gia 

công tác khám bệnh, 

chữa bệnh tại khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng  

 

II Các Khoa/Phòng/Bộ phận chuyên môn 
 PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ - ĐIỀU DƯỠNG - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

       

3 
PHẠM VĂN 

KHƯƠNG 

000150/KT-

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực 

hiện KT Siêu âm tổng quát 

 

T30700-1100;T31300-1700 

T50700-1100;T51300-1700 

 

 

 

Bác sĩ - Trưởng Phòng 

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn; Kiêm 

nhiệm tham gia công 

tác khám bệnh, chữa 

bệnh tại khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng  

   

4 
VŨ ĐỨC 

CHÍNH 

001828/KT-

CCHN 

 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

 

   

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

 

 

Điều dưỡng  - Phó 

trưởng Phòng  

Phòng Kế hoạch - 

 



 

 

  

T60700-1100;T61300-1700 

 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

5 
NGUYỄN THỊ 

VIỆT 

000449/KT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

 

Y sĩ  

Nhân viên Phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

   

6 
MAI THỊ 

THƯỜNG 

000609/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ 

sinh 

  

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

 

Hộ sinh  

Nhân viên Phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

 
  

7 
ĐOÀN THỊ 

TRƯNG 

000502/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ 

sinh 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

 

Hộ sinh  

Nhân viên Phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

   

8 
NGUYỄN THỊ 

HẢO 

000450/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

- Thực hiện các kỹ thuật PHCN  

 

  

T20700-1100; 

T30700-1100; 

T40700-1100; 

T50700-1100; 

T60700-1100 

 

Y sĩ  

Nhân viên Phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn; Hỗ 

trợ công tác chuyên 

môn tại Khoa YHCT 

và PHCN  

 

 

9 
NGUYỄN THỊ 

TRINH 

000470/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

Điều dưỡng 

Nhân viên Phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm 

 



 

 

  

T60700-1100;T61300-1700 

 

soát nhiễm khuẩn 

 

 PHÒNG DÂN SỐ TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC 

10 
HOÀNG THỊ 

NHO 

000439/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

  

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

 

 

Điều dưỡng 

 Nhân viên Phòng Dân 

số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 

 

11 

VÕ THỊ 

HƯƠNG TRẦM 

 

000481/KT-

CCHN 

 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ 

sinh 

  

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

 

 

Hộ sinh  

Nhân viên Phòng Dân 

số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 

 

 

12 
LÊ THỊ NGỌC 

MAI 

000499/KT-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

- Thực hiện các kỹ thuật PHCN  

 

  

T20700-1100; 

T30700-1100; 

T40700-1100; 

T50700-1100; 

T60700-1100 

 

 

Y sĩ  

 Nhân viên Phòng Dân 

số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe; Hỗ 

trợ công tác chuyên 

môn tại Khoa YHCT 

và PHCN  

 

 

13 
NGUYỄN THỊ 

HÀ THANH 

2139/KT-

CCHN 

- Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng hộ sinh, kỹ thuật y 

 

  

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

 

Điều dưỡng 

Nhân viên Phòng Dân 

số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 

 

 

 KHOA KHÁM BỆNH - CẤP CỨU - HỒI SỨC - TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC - RĂNG HÀM MẶT - MẮT - TAI MŨI HỌNG 

14 NGUYỄN HUY 000239/KT- - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa      



 

 

  

DU CCHN 

 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

 

  

Bác sĩ - Trưởng khoa  

Khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và Chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng  

 

15 
TRẦN CÔNG 

PHƯƠNG 

000022/KT-

CCHN 

 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm tổng quát 

 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

 

Bác sĩ  

Khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và Chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng  

 
  

16 
NGUYỄN ĐÌNH 

CHIẾN 

478/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chẩn 

đoán và điều trị dự phòng lao,  

 

 T20700 -1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300 -1700; 

T40700-1100; T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Bác sĩ  

 Khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và Chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng  

 
 

17 SIU SA NA 
000483/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Chẩn đoán và điều trị dự phòng lao 

 

T20700 -1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Bác sĩ đa khoa 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng  

  

18 
NGUYỄN THỊ 

TÙNG HẢI 

2196/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

- Thực hiện các kỹ thuật siêu âm tổng 

quát; điện tâm đồ cơ bản và nâng cao  

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

Bác sĩ 

 Khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và Chống độc -   



 

 

  

lao 

 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

 

Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng  

 

19 A THÚC 
2781/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

 T20700 -1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Bác sĩ đa khoa 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng  

  

20 
NGUYỄN ĐẮC 

TUẤN 

000504/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

T20700 -1100; T21300-1700; 

T30700 -1100; T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

CN Điều dưỡng- Điều 

dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực 

và Chống độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng  
  

21 
NGUYỄN THỊ 

NHUNG 

000437/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

T20700 -1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100; T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng  

  

22 
TRỊNH THỊ 

HỒNG SINH 

000455/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100; T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng  

  



 

 

  

23 
NGUYỄN THỊ 

NĂM 

000456/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

 T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng  

  

24 VÕ THỊ HIỀN 
000467/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

 T20700-1100; T21300 -1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng  

  

25 LÊ THỊ CHÂU 
000498/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

 T20700 - 1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng  

  

26 LÊ THỊ HỒNG 
2135/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

 T20700-1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng   

  

27 
NGUYỄN THỊ 

HUỆ 

000469/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng; 

 T20700 -1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống  



 

 

  

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng   

28 Y THOANG 
002011/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700 -1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng   

  

29 
NGUYỄN THỊ 

KIM ANH 

000441/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700 -1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng   

 

 KHOA NỘI - NHI - TRUYỀN NHIỄM 

30 
NGUYỄN THỊ 

MINH HOA 

000435/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao 

 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

 

Trưởng khoa Nội - Nhi 

- Truyền nhiễm 

Bác sĩ đa khoa 

  

31 
NGUYỄN THỊ 

HOÀNG VÂN 

2377/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao 

 

T20700 -1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

Bác sĩ 

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền Nhiễm 

 

 



 

 

  

ngày được phân công 

32 Y TRANG 
2593/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 

T20700 -1100; T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700. 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Bác sĩ đa khoa 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  

33 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG 

2655/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700 -1100; T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Bác sĩ đa khoa 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  

34 Y KÝ 
2502/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

 T20700 -1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Bác sĩ đa khoa 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  

35 A DUẨN  
2845/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 

T20700 -1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Bác sĩ đa khoa 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

 

36 Y HẢO 
2846/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 

T20700 -1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

Bác sĩ đa khoa 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm  



 

 

  

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

37 
NGUYỄN THỊ 

LUYẾN 

000436/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Cử nhân Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  

38 MAI THỊ LỀ 
001827/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Nội - Nhi - 

Truyền Nhiễm 

CN Điều dưỡng  

  

39 
NGUYỄN THỊ 

HUYỀN  

000794/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng  

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

 

40 
ĐOÀN THỊ 

NGHI 

001238/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

Điều dưỡng  

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  



 

 

  

ngày được phân công 

41 NINH THỊ HẢO 
000440/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng  

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  

42 
LÊ THỊ THẢO 

NY 

000505/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  

43 
NGUYỄN THỊ 

THU HIỀN 

2366/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  

44 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG 

000462/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  

45 VI THỊ TIỀN 
000664/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

 T20700-1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm   



 

 

  

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

46 
ĐOÀN THỊ 

THÙY DUNG 

2160/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 T20700 -1100; T21300 -

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  

47 
NGUYỄN THỊ 

TÙNG SƠN 

000442/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

 T20700 -1100; T21300 -1700 

;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công  

Điều dưỡng  

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  

48 
HUỲNH THỊ 

THANH VÂN 

000446/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700 -1100; T21300-1700 

;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Điều dưỡng 

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  

49 
ĐINH THỊ 

THƠM 

000500/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

Điều dưỡng  

Nhân viên khoa Nội - 

Nhi - Truyền Nhiễm 

  



 

 

  

ngày được phân công 

 
KHOA NGOẠI - PHẨU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC - CHĂM SÓC SKSS VÀ PHỤ SẢN 

 

50 LÊ THỊ THẠC 
000434/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

- Thực hiện kỹ thuật Điện tim 

- Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa 

phụ sản  

 

  

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T40700-1100;T41300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

 

 

Bác sĩ; 

Trưởng khoa  

Khoa Ngoại - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức 

- Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

   

51 LÊ THỊ LIÊN 
000477/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng Phụ sản 

 T2070 0-1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

CN Điều dưỡng phụ 

sản  

Nhân viên khoa Ngoại 

- Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản  

và Phụ sản 
  

52 
HỒ THỊ NGỌC 

PHƯƠNG 

000480/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh Phụ sản 

T20700 -1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Hộ sinh  

Nhân viên khoa Ngoại 

- Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

 và Phụ sản 

  

53 
HUỲNH THỊ 

THÚY TRANG 

000484/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh 

 T20700 -1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Hộ sinh  

Nhân viên khoa Ngoại 

- Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

 và Phụ sản 

  



 

 

  

54 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC TRÁI 

000486/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Hộ sinh  

Nhân viên khoa Ngoại 

- Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

 và Phụ sản 

  

55 CAO THỊ PHÚC 
001471/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Phụ trách NHS 

Nhân viên khoa Ngoại 

- Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản  

và Phụ sản 

CN Điều dưỡng phụ 

sản     

56 LÊ THỊ HIẾU 
2221/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy 

định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Hộ sinh  

Nhân viên khoa Ngoại 

- Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản  

và Phụ sản 

  

 KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

57 
NGUYỄN VĂN 

VINH 

000472/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm tổng quát  

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền  

-  Khám bệnh, chữa bệnh PHCN 

 

 T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

 

 

Bác sĩ - Trưởng khoa 

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng 

 

  

58 
VÕ THỊ KIM 

LIÊN 

000497/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

 Điều dưỡng  

 Nhân viên Khoa 

YHCT và PHCN  



 

 

  

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

59 
TRẦN THỊ THU 

HIỀN 

000447/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Y sĩ  

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng 

 

  

60 
PHẠM VIẾT 

NHÂN 

000448/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

- Thực hiện các kỹ thuật PHCN 

 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Y sĩ 

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng 

 

  

61 Y HOÀI 
2110/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và Y 

học cổ truyền 

 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Y sĩ  

 Nhân viên khoa 

YHCT và PHCN 

  

62 
NGUYỄN THỊ 

ÁNH NGUYỆT 

000443/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

CN Điều dưỡng  

Điều dưỡng trưởng 

khoa YHCT và PHCN 

  



 

 

  

ngày được phân công 

63 
CAO THỊ 

THANH HUỆ 

000444/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

 Điều dưỡng  

 Nhân viên khoa 

YHCT và PHCN 

  

 KHOA XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

64 
ĐOÀN TRỌNG 

HIỀN 

000160/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm 

- ThựcThực hiện các kỹ thuật xét nghiệm 

Test nhanh chuyên ngành vi sinh  

 

 T20700-1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

 

Trưởng khoa XN và 

CĐHA 

Cử nhân xét nghiệm 

 

65 
TỐNG THỊ 

BÍCH THỦY 

000511/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm 

- ThựcThực hiện các kỹ thuật xét nghiệm 

Test nhanh chuyên ngành vi sinh  

 

 T20700-1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Cử nhân xét nghiệm 

Khoa XN và CĐHA 
 

66 ĐỖ TIẾN DŨNG 
001836/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm 

- Thực Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

nghành vi sinh y học lâm sàng  

 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Khoa XN và CĐHA 

 

67 Y NGUYỆT 
000501/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm  
 



 

 

  

- Thực Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

nghành vi sinh y học lâm sàng  

 

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Khoa XN và CĐHA 

68 
PHẠM TIẾN 

HIỀN 

2198/KT-

CCHN 

- Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm CN 

KST - Côn trùng 

- Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm Test 

nhanh chuyên ngành vi sinh  

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Khoa XN và CĐHA 

 

69 
NGUYỄN HỒ 

VIỆT 

2125/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng hộ sinh, kỹ thuật y 

(18) 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Kỹ thuật y học Cao 

đẳng 

Khoa XN và CĐHA 

 

70 
PHAN THANH 

TUẤN 

2869/KT-

CCHN 

- Kỹ thuật viên kỹ thuật y học 

- Thực hiện kỹ thuật X/Quang; bó bột 

 

 T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các 

ngày được phân công 

Cử nhân kỹ thuật viên 

Phó trưởng Khoa Xét 

nghiệm và chẩn đoán 

hình ảnh 

 

 

 KHOA DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ 

71 
HUỲNH CÔNG 

CẨN 

18/KT-

CCHND 

Doanh nghiệp, Kinh doanh thuốc, nhà 

thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc 

 T20700 -1100; T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

 

Trưởng Khoa  

Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế 
  



 

 

  

1700 

 

72 
HUỲNH QUỐC 

DŨNG 

32/KT-

CCHND 
Quầy thuốc, đại lý thuốc 

T20700 -1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sỹ 

 Nhân viên khoa Dược 

- Trang thiết bị - Vật 

tư y tế 

  

73 
NGUYỄN THỊ 

THÚY HỒNG 

218/KT-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý thuốc; Buôn bán dược 

liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; 

Bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; 

tủ thuốc Trạm y tế  

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sỹ 

 Nhân viên khoa Dược 

- Trang thiết bị - Vật 

tư y tế 

  

74 LÊ THỊ HƯƠNG 
07/KT-

CCHND 
Quầy thuốc, đại lý thuốc  

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sỹ 

 Nhân viên khoa Dược 

- Trang thiết bị - Vật 

tư y tế 

  

75 
NGUYỄN THỊ 

MINH PHƯƠNG 

99/KT-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý thuốc; Buôn bán dược 

liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; 

Bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; 

tủ thuốc Trạm y tế  

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sỹ 

 Nhân viên khoa Dược 

- Trang thiết bị - Vật 

tư y tế 

  

76 
LÊ THỊ KIỀU 

THƯƠNG 

110/KT-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý thuốc; Buôn bán dược 

liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; 

Bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; 

tủ thuốc Trạm y tế  

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Dược sỹ 

 Nhân viên khoa Dược 

- Trang thiết bị - Vật 

tư y tế 

  



 

 

  

 

77 
NGUYỄN THỊ 

HÀ  

06/KT-

CCHND 
Quầy thuốc, đại lý thuốc 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sỹ 

 Nhân viên khoa Dược 

- Trang thiết bị - Vật 

tư y tế 

  

78 
PHẠM THỊ THU 

HÀ 

680/KT-

CCHN-D-

SYTKT 

 Bán lẻ thuốc người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sỹ 

 Nhân viên khoa Dược 

- Trang thiết bị - Vật 

tư y tế 

  

79 
TRẦN THỊ 

THÚY 

681/CCHN-

D-SYT-KT 

 Bán lẻ thuốc người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sỹ 

 Nhân viên khoa Dược 

- Trang thiết bị - Vật 

tư y tế 

  

 KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS - TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT 

80 
NGUYỄN THỊ 

ÁNH 

2201/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2014 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

 

Phụ trách khoa Kiểm 

soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và 

điều trị nghiện chất 

CN Y tế công cộng 
  

81 A ÁI 
002066/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T6700-1100;T61300-

1700 

 

Bác sĩ  

Nhân viên khoa Kiểm 

soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và 

điều trị nghiện chất 

Kiêm nhiệm tham gia   



 

 

  

công tác khám bệnh, 

chữa bệnh tại khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng 

82 
NGUYỄN THỊ 

THÚY NGA 

2200/KT-

CCHN 

 - Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2014 của Bộ Y tế -  

Bộ Nội vụ 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Y sĩ 

Nhân viên khoa Kiểm 

soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và 

điều trị nghiện chất 

  

83 
NGUYỄN THỊ 

GIANG 

2199/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2014 của Bộ Y tế -  

Bộ Nội vụ 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Y sĩ 

Nhân viên khoa Kiểm 

soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và 

điều trị nghiện chất 
  

84 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG SƯƠNG 

2197/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Điều dưỡng  

Nhân viên khoa Kiểm 

soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và 

điều trị nghiện chất 
  

 KHOA AN TOÀN THỰC PHẨM - Y TẾ CÔNG CỘNG - DINH DƯỠNG 

85 
NGUYỄN 

THÀNH TRUNG 

2295/KT-

CCHN 

- Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2014 của Bộ Y tế -  

Bộ Nội vụ; 

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

 

T20700-1100; T30700-

1100;T40700-1100;T50700-

1100;T60700-1100 

 

Y sĩ  

Nhân viên khoa An 

toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng - Dinh 

dưỡng kiêm nhiệm 

công tác khám bệnh 

chữa bệnh tại khoa Y 

học cổ truyền và 

PHCN   



 

 

  

86 
NGUYỄN TRÍ 

VIỄN 

2464/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2014 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Y sĩ  

Nhân viên  khoa An 

toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng - Dinh 

dưỡng   

87 
NGUYỄN 

THÀNH TRUNG 

000222/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  

 Thực hiện kỹ thuật Siêu âm bụng tổng 

quát 

 

  

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

Bác sĩ  

- Kiêm nhiệm tham gia 

công tác khám bệnh, 

chữa bệnh tại khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích cực và 

Chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng  

- Nhân viên  khoa An 

toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng - Dinh 

dưỡng   

 

3. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 NGUYỄN CHÍ HỢP bác sỹ đa khoa 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Nhân viên khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng   

2 NGUYỄN THỊ LIÊN  Bác sỹ YHCT 

- Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Nhân viên khoa YHCT & PHCN 

3 NGUYỄN THỊ HẰNG   Dược sỹ 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Dược sỹ 

 Nhân viên khoa Dược - Trang thiết bị - Vật 

tư y tế 

4 NGUYỄN TIẾN TUÂN Cử nhân Kế toán 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài 

chính - Kế toán 

5 NGUYỄN THỊ NAM Cử nhân Kinh tế  - Từ T2 đến T6 hàng tuần: Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài 



 

 

  

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

chính - Kế toán 

6 PHAN VIẾT PHÚC Cử nhân Kế toán 

- Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00 

Kế toán Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Tài chính - Kế toán 

7 TRẦN THỊ THUÝ Cử nhân Kế toán 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài 

chính - Kế toán 

8 VÕ THỊ PHÚ HẰNG Cử nhân Kế toán 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài 

chính - Kế toán 

9 HOÀNG THỊ SÁU  Cử nhân Kế toán 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài 

chính - Kế toán 

10 LỮ THỊ ÁI LOAN Cử nhân Kế toán 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài 

chính - Kế toán 

11 BÙI VĂN ĐIỀU 
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

12 VÕ VĂN TÀI 
Kỹ sư Công nghệ 

thực phẩm 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Phụ trách Khoa An toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng - Dinh dưỡng 

13 
VŨ THỊ THANH 

HUYỀN 

Cử nhân Cao 

đẳng Kỹ thuật 

môi trường 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Nhân viên  Khoa An toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng - Dinh dưỡng 

14 NGUYỄN THỊ SÁU Điều dưỡng 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Điều dưỡng  

Nhân viên  khoa An toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng - Dinh dưỡng 

15 
NGUYỄN THỊ QUẾ 

NGÂN 
Cử nhân YTCC 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Cử nhân Y Tế công cộng 

Nhân viên  khoa An toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng - Dinh dưỡng 

16 NGUYỄN CÔNG TĨNH Cử nhân Kinh tế 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

 Phụ trách Phòng Dân số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 

17 LÊ THỊ THU HƯƠNG Cử nhân Sư  - Từ T2 đến T6 hàng tuần: Nhân viên Phòng Dân số - Truyền thông và 



 

 

  

phạm Tin học + Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Giáo dục sức khỏe 

18 Y MAI Y Sỹ  

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Y sĩ  

Nhân viên Phòng Dân số - Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe 

19 A LUN Y Sỹ  

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Y sĩ  

Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất 

20 HOÀNG THỊ LÂM Điều dưỡng 

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Điều dưỡng  

Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất 

21 TRẦN VĂN THANH   

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Bảo vệ - Nhân viên  

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

22 ĐẶNG THỊ XUÂN HOÀ   

 - Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Văn Thư - Nhân viên  

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

23 BÙI VĂN TÍNH   

- Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công 

Lái xe - Nhân viên  

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán 

24 DƯƠNG THỊ NGHĨA   

- Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công 

Hộ Lý  

 Nhân viên Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng 

25 TRẦN THỊ LÝ   

- Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công 

Hộ Lý 

 Nhân viên Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

Phụ sản 

26 PHAN THỊ HIÊN   

- Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công 

Hộ lý   

Nhân viên   Khoa Khoa Nội - Nhi - Truyền 

Nhiễm 

27 VÕ THỊ THỪA   

- Từ T2 đến T6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ chiều:13h00-17h00; 

Hộ lý   

Nhân viên   Khoa Khoa Nội - Nhi - Truyền 

Nhiễm 



 

 

  

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công 

28 

VŨ THỊ HUYỀN 

TRANG 

 

Dược sỹ trung 

cấp 

 

- Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 hàng tuần: 

+ Sáng:7h00-11h00;  

+ Chiều:13h00-17h00; 

 

Dân số hạng IV 

 TYT xã Đăk Ui 

 

II. TRẠM Y TẾ CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

 

STT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

 

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN  

1. Địa chỉ: Tổ dân phố 6- Thị trấn Đăk Hà - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. Trực  

24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

1 
NGUYỄN THỊ 

LÝ 

000496/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700 -1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Điều dưỡng TYT 

Thị Trấn 

 

  

2 
TRẦN THỊ 

ĐÔNG 

000479/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Phụ 

sản 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700 -1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Y sĩ 

 TYT Thị trấn 

  

3 Y THÙY 
2507/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

- Thực hiện công tác khám bệnh, chữa 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

Bác sĩ - Phụ trách 

trạm    



 

 

  

bệnh bằng Y học cổ truyền 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

TYT Thị trấn 

 

4 
TRẦN THỊ 

THỦY 

001833/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Dân số hạng IV; 

Kiêm nhiệm tham 

gia công tác KCB 

thực hiện phạm vị 

chuyên môn tại 

 TYT Thị trấn 

   

5 
PHAN THỊ 

PHƯỢNG 

000460/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Hộ sinh  

 TYT Thị trấn 

  

6 
NGUYỄN THỊ 

THU HÀ 

393/CCHN-

D-SYT-KT 

Bán lẻ thuốc, Người chịu 

 trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sĩ  

 TYT Thị trấn 

  

 

TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK PXI 

1. Địa chỉ: Thôn Đăk Wek - Xã Đăk PXi - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. Trực  

24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 Y BẢ 
000503/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

 

Trưởng trạm TYT 

Đăk Pxi   



 

 

  

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

CN  Điều dưỡng 

sản phụ khoa 

2 Y NHÒA 
2072/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

 - Thực hiện kỹ thuật Siêu âm Tổng 

quát tại TYT xã Đăk Pxi 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao. Khám bệnh, chữa bệnh YHCT 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Bác sĩ 

TYT xã Đăk Pxi 

  

3 LÊ THỊ TRANG 
000487/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Điều dưỡng  

TYT xã Đăk Pxi 

  

4 A MÔN 
000509/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Y sĩ  

TYT xã Đăk Pxi 

  

5 Y DUM 
001832/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Dân số hạng IV; 

Kiêm nhiệm tham 

gia công tác KCB 

thực hiện phạm vị 

chuyên môn tại 

TYT xã Đăk Pxi 

   



 

 

  

6 
NGUYỄN THỊ 

DIỄM 

05/CCHN-D-

SYT-KT 

Bán lẻ thuốc, Người chịu 

 trách nhiệm chuyên môn về dược của 

tủ thuốc trạm y tế xã  

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sĩ  

TYT xã Đăk Pxi 

  

 

TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK UI 

1. Địa chỉ: Thôn Kon Năng Treang - Xã ĐăkUi - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. Trực  

24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 
HUỲNH 

THANH SÁU 

001409/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao. Khám bệnh, chữa bệnh YHCT 

(31;08B;08C;08D;08E;08G;08H;08I) 

 

T20700 -1100; T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Y sĩ  

 TYT xã Đăk Ui 

  

2 U HUY 
2498/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm Tổng quát 

tại TYT xã ĐăkUi; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700 -1100; T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Bác sĩ  

Phụ trách trạm 

TYT xã Đăk Ui 

  

3 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG THÚY 

000757/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh 

 

T20700 -1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Hộ sinh  

 TYT xã Đăk Ui 

  



 

 

  

4 Y THOANG 
656/CCHN-

D-SYT-KT 

Bán lẻ thuốc; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của quầy thuốc và 

tủ thuốc trạm y tế xã 

 T20700 -1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sĩ  

 TYT xã Đăk Ui 

  

 

TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK MAR 

1. Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Đăk Mar - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. Trực  

24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 VÕ THỊ HƯƠNG 
002027/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Trưởng trạm TYT 

xã Đăk Mar 

Bác sĩ 

  

2 PHẠM THỊ NGA 
000506/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

CN Điều dưỡng 

phụ sản 

TYT Đăk Mar 

  

3 
TÔ THỊ HOA 

TIÊN 

000458/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 Điều dưỡng  

 TYT xã Đăk Mar 

  



 

 

  

4 A ZA 
002046/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

 - Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Y sĩ  

 TYT xã Đăk Mar 

  

5 LÊ THỊ NINH 
305/KT-

CCHN 

Quầy thuốc, đại lý thuốc; Buôn bán 

dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược 

liệu; Bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược 

liệu; tủ thuốc TYT 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

 

Dân số hạng IV; 

Kiêm nhiệm tham 

gia công tác thực 

hiện phạm vị 

chuyên môn tại 

 TYT xã Đăk Mar 

   

6 
NGUYỄN THỊ 

HÒA 

381/CCHN-

D-SYT-KT 

Bán lẻ thuốc, Người chịu 

 trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sĩ 

 TYT xã Đăk Mar 

  

 

TRẠM Y TẾ XÃ NGỌK RÉO 

1. Địa chỉ: Thôn Kon Rôn - Xã Ngọk Réo - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. Trực  

24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 Y HUYỀN 
001411/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Trưởng trạm TYT 

xã Ngọc Réo 

Điều dưỡng 

  

2 U LOẠI 001412/KT- - Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; T20700-1100;T21300- Bác sĩ    



 

 

  

CCHN  - Thực hiện KT Siêu âm TQ; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

TYT xã Ngọc Réo 

3 
ĐINH THỊ 

GIANG 

001410/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Khám 

bệnh, chữa bệnh YHCT 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Y sĩ  

TYT xã Ngọc Réo 

  

4 
NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG GIANG 

001830/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Dân số hạng IV; 

Kiêm nhiệm tham 

gia công tác KCB 

thực hiện phạm vị 

chuyên môn tại 

 TYT xã Ngọc Réo 

   

5 Y THU 
640/CCHN-

D-SYT-KT 

Bán lẻ thuốc; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược và tủ thuốc của 

trạm Y tế xã 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sĩ  

 TYT xã Ngọc Réo 

  

 

TRẠM Y TẾ XÃ HÀ MÒN 

1. Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Hà Mòn- Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. Trực  

24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 
NGÔ THỊ HẢI 

YẾN 

000475/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật Điện tim 

T20700 -1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

Trưởng trạm TYT 

xã Hà Mòn   



 

 

  

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao. Khám bệnh chữa bệnh YHCT 

(29;21.0014;01.0002;02.0085;03.00444; 

08B;08C;08D;08E;08G;08H;08I) 

 

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Bác sĩ Chuyên 

khoa cấp I 

 

2 
PHẠM THỊ 

HOÀNG 

000476/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh 

13 

T20700 -1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Hộ sinh  

TYT xã Hà Mòn 

  

3 

PHẠM THỊ 

KHÁNH 

DUYÊN 

2548/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Điều dưỡng  

TYT xã Hà Mòn 

  

4 
NGUYỄN THỊ 

THU HIỀN 

000508/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao. Khám bệnh, chữa bệnh YHCT 

(31;08B;08C;08D;08E; 

08G;08H;08I) 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Y Sĩ  

TYT xã Hà Mòn 

  

5 
ĐINH THỊ THU 

THỦY 

001829/KT-

CCHN 

'Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Dân số hạng IV; 

Kiêm nhiệm tham 

gia công tác KCB 

thực hiện phạm vị 

chuyên môn tại 

TYT xã Hà Mòn   



 

 

  

  

6 
NGUYỄN THỊ 

NGUYÊN 

639/CCHN-

D-SYT-KT 

Bán lẻ thuốc; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược và tủ thuốc của 

trạm Y tế xã 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sĩ 

TYT xã Hà Mòn 

  

 

TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK LA 

1. Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Đăk La- Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. Trực  

24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 
NGUYỄN THỊ 

THU HÀ 

000466/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700 -1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Điều dưỡng  

 TYT xã Đăk La 

  

2 
TRẦN THỊ 

DUNG 

001974/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm Tổng 

quát, đo và đọc điện tim cơ bản tại TYT 

xã Đăk La; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700 -1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Trưởng trạm Y tế 

xã Đăk La 

Bác sĩ  đa khoa 

  

3 
VŨ THỊ HOÀNG 

DIÊN 

2595/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Dân số hạng IV; 

Kiêm nhiệm tham 

gia công tác KCB 

thực hiện phạm vị 

chuyên môn tại 

TYT xã Đăk La 

   



 

 

  

4 VÕ THỊ LY NA 
000457/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Y sĩ  

TYT xã Đăk La 

  

5 
TRẦN THỊ 

TUYẾT 

2261/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

T20700 -1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Hộ sinh  

TYT xã Đăk La 

  

6 
ĐINH THỊ BÍCH 

HIỀN 

606/CCHN-

D-SYT-KT 

Bán lẻ thuốc; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của quầy thuốc và 

tủ thuốc trạm y tế xã 

 T20700 -1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sĩ  

TYT xã Đăk La 

  

 

TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK NGỌK 

1. Địa chỉ: Thôn Đăk Bình - Xã Đăk Ngọk- Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. Trực  

24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 Y SANG 
001976/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700-1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Trưởng trạm TYT 

xã Đăk Ngọk 

Bác sĩ đa khoa 

  



 

 

  

2 
NGUYỄN THỊ 

THANH DƯỢC 

000485/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh 

 

T20700-1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Hộ sinh  

TYT xã Đăk Ngọk 

  

3 Y TRÂM 
002065/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao. Khám bệnh, chữa bệnh YHCT 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Y sĩ  

TYT xã Đăk Ngọk 

  

4 
NGUYỄN THỊ 

THÙY 

2596/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2014 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ 

 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Dân số hạng IV; 

Kiêm nhiệm tham 

gia công tác KCB 

thực hiện phạm vị 

chuyên môn tại 

TYT xã Đăk Ngọk 

   

5 
NGUYỄN THỊ 

THANH HẢI 

382/CCHN-

D-SYT-KT 

Bán lẻ thuốc; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của quầy thuốc 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sĩ  

TYT xã Đăk Ngọk 

  

6 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN 

000492/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Điều dưỡng TYT 

xã Đăk Ngọk 

 



 

 

  

 

 

TRẠM Y TẾ XÃ  NGỌK WANG 

1. Địa chỉ: Thôn Kon Stiu II - Xã Ngọk Wang- Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. Trực  

24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 A DƯỠNG 
001834/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Thực hiện kỹ thuật Siêu âm Tổng 

quát, đo và đọc điện tim cơ bản tại TYT 

xã Ngọc Wang; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Trưởng trạm TYT 

Ngọk Wang 

Bác sĩ đa khoa 

  

2 
NGUYỄN THỊ 

THU HUYỀN 

000493/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao. Khám bệnh, chữa bệnh YHCT 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Y sĩ  

TYT Ngọk Wang 

  

3 
NGUYỄN THỊ 

DUYẾN 

512/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Hộ sinh  

TYT Ngọk Wang 

  

4 
LÊ THỊ BÍCH 

THỦY 

2577/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Dân số hạng IV; 

Kiêm nhiệm tham 

gia công tác KCB 

thực hiện phạm vị 

chuyên môn tại 

TYT xã Ngọk   



 

 

  

 Wang 

 

5 VÕ THỊ HIỀN 
463/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Điều dưỡng  

TYT Ngọk Wang 

  

6 
ĐẶNG NHƯ 

HOA 

638/CCHN-

D-SYT-KT 

Bán lẻ thuốc; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược và tủ thuốc của 

trạm Y tế xã 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sĩ  

TYT Ngọk Wang 

  

 

TRẠM Y TẾ XÃ  ĐĂK HRING 

1. Địa chỉ: Thôn Tân Lập A - Xã Đăk Hring- Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. Trực  

24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 
NGUYỄN VĂN 

KHANH 

000063/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

 - KB, CB bằng Y học cổ truyền;  

- T/hiện KT Siêu âm tổng quát; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Trưởng trạm TYT 

xã Đăk Hring 

Bác sĩ Chuyên 

khoa cấp I Truyền 

Nhiễm 

  

2 A PHĂNG 
001887/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

TYT xã Đăk Hring 

Y sĩ 

  



 

 

  

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

3 

PHẠM 

NGUYỄN CẨM 

GIANG 

000489/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Hộ sinh 

 

T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Hộ sinh 

TYT xã Đăk Hring 

  

4 LA THỊ NHƯ 
2369/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2014 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ. Khám bệnh, chữa bệnh 

YHCT 

 

T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Y sĩ  

TYT xã Đăk Hring 

  

5 
PHAN THỊ 

THÙY TRANG 

000454/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100; T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Củ nhân Điều 

dưỡng  

TYT xã Đăk Hring 

  

6 
NGUYỄN HIỀN 

TRANG 

658/CCHN-

D-SYT-KT 

Bán lẻ thuốc, Người chịu 

 trách nhiệm chuyên môn về dược của 

tủ thuốc trạm y tế xã  

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sĩ  

TYT xã Đăk Hring 

  

 

TRẠM Y TẾ XÃ  ĐĂK LONG 

1. Địa chỉ: Thôn Pa Cheng - Xã Đăk Long - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00-17h00. Trực  



 

 

  

24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 
ĐOÀN THỊ 

PHƯƠNG THẢO 

000453/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; - 

Thực hiện các kỹ thuật về Y học cổ 

truyển theo phân tuyến kỹ thuật tại TYT 

xã Đăk Long 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Phó trưởng trạm 

TYT xã Đăk Long 

Y sĩ 

  

2 
NGUYỄN THỊ 

THANH THẢO 

000488/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Điều dưỡng  

TYT xã Đăk Long 

  

3 
LU KA 

KHUYÊN 

000459/KT-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

- Thực hiện kỹ thuật điện tim tại TYT 

xã Đăk Long; 

- Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

lao 

 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

Bác sĩ  

TYT xã Đăk Long 

  

4 
LÊ THỊ BÍCH 

TÂM 

001831/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

điều dưỡng 

T20700-1100;T21300-1700; 

T30700-1100;T31300-1700; 

T50700-1100;T51300-1700; 

T60700-1100;T61300-1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

 

Dân số hạng IV; 

Kiêm nhiệm tham 

gia công tác KCB 

thực hiện phạm vị 

chuyên môn tại 

TYT xã Đăk Long 

 

 

5 Y VÁT 
2331/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/TTLT-BYT-BNV ngày 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

Hộ sinh 

TYT xã Đăk Long 
  



 

 

  

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

 

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày 

được phân công 

6 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG NHUNG 

488/CCHN-

D-SYT-KT 

Bán lẻ thuốc, Người chịu 

 trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc 

 T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-

1700 

 

Dược sĩ  

TYT xã Đăk Long 

  

 

                                                                                                                              Đăk Hà, ngày 04  tháng 12 năm 2023 

                                                                                                                               Người chịu trách nhiệm chuyên môn  

                                                                                                                              kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

                                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              Lê Quý Phương 


		2023-12-04T16:05:38+0700


		2023-12-04T16:05:38+0700


		2023-12-04T16:05:38+0700


		2023-12-04T16:05:38+0700


		2023-12-04T15:28:02+0700


		2023-12-04T16:05:38+0700




